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1. Đặt vấn đề
Trong phát huy sức mạnh dân tộc, Đảng không chỉ chú trọng xây dựng sức mạnh vật chất mà còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và động viên sức mạnh tinh thần trong nhân dân. Sức mạnh tinh thần là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Do đó, việc tìm hiểu về chủ trương phát huy sức mạnh chính trị tinh thần của Đảng có ý nghĩa quan trọng.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) ở các khía cạnh khác nhau. Tiêu biểu như bài viết của tác giả Lê Văn Dũng [1] đã phân tích các nhân tố tạo nên sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến, trong đó, tác giả tập trung phân tích hai nhân tố là đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và yếu tố thời đại. Bài báo của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Diễn [2] đã làm rõ tinh thần độc lập, tự chủ của Đảng trong kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để làm nên chiến thắng to lớn của cuộc kháng chiến. Qua đó, bài viết chỉ ra trong quá trình kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại phải luôn dựa vào sức mình là chính; khẳng định đường lối đúng đắn có ý nghĩa quyết định trong kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Những công trình nghiên cứu chuyên sâu về sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có bài báo của tác giả Lê Văn Dũng [3], tác giả đã tập trung phân tích các yếu tố làm nên sức mạnh tinh thần của nhân dân và quân đội Việt Nam như truyền thống yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, nghệ thuật đánh giặc. Bài báo của Nguyễn Phương Đông [4] khẳng định sức mạnh chính trị, tinh thần là một nhân tố quan trọng để quân đội Việt Nam chiến thắng trong cuộc kháng chiến kéo dài 21 năm trong thế kỷ XX. Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kháng chiến, tác giả Nguyễn Mạnh Hà [5] tập trung làm rõ quan điểm của Đảng và quá trình Đảng chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó làm nổi bật vai trò của Đảng trong việc động viên, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc. Về sức mạnh của truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, tác giả Lê Tuấn Anh [6] đã làm rõ các yếu tố trong truyền thống văn hóa dân tộc như: sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái… nhờ phát huy được sức mạnh ấy nên dân tộc Việt Nam đã làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975. Tác giả Nguyễn Xuân Tú [7] đã phân tích và làm rõ vai trò của hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có đề cập tới tác dụng của các phong trào thi đua ở miền Bắc trong thời kỳ 1954-1975. Việc xây dựng sức mạnh của hậu phương trong kháng chiến có ý nghĩa quan trọng quyết định tới thắng lợi trên chiến trường. Cuốn sách “Xây dựng và động viên sức mạnh chính trị - tinh thần trong công cuộc giữ nước của dân tộc Việt Nam” của Viện Khoa học và Xã hội nhân văn quân sự [8] đã phân tích và khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh chính trị - tinh thần trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta. 
Các công trình nghiên cứu trên đã tập trung làm rõ sức mạnh của các yếu tố chính trị tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Có công trình đã khái quát vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết – một yếu tố quan trọng trong sức mạnh tinh thần, nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều yếu tố của sức mạnh chính trị, tinh thần. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu đều đi đến khẳng định dân tộc Việt Nam tuy nhỏ về diện tích, ít về số dân nhưng với tinh thần quật cường, chiến đấu hy sinh thì không kẻ thù nào có thể khuất phục được. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu các tài liệu là văn kiện Đảng để hệ thống hóa chủ trương và quá trình chỉ đạo xây dựng và động viên sức mạnh chính trị tinh thần của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Do đó, mục đích của bài viết này là thông qua hệ thống tư liệu, văn kiện của Đảng sẽ làm rõ chủ trương và thực tiễn quá trình chỉ đạo thực hiện phát huy sức mạnh chính trị tinh thần trong giai đoạn 1954-1975 để rút ra một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục khơi dậy và động viên sức mạnh tinh thần của nhân dân.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học chính như: phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp đánh giá, phân tích, tổng hợp và phương pháp nghiên cứu tài liệu. Việc sử dụng các phương pháp này giúp hệ thống hóa toàn diện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và động viên sức mạnh chính trị, tinh thần cho quần chúng nhân dân phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời, tác giả dùng các phương pháp này để phân tích làm rõ quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện của Đảng đối với công tác quan trọng này cùng với những thành tựu, kết quả đã đạt được. 
3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện của Đảng
- Giai đoạn 1954-1965:
Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (7/1954), miền Bắc Việt Nam được giải phóng, bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ và chính quyền tay sai. Hai chiến lược cách mạng được tiến hành đồng thời, được Đảng xác định có quan hệ khăng khít, không tách rời nhau. Trong điều kiện đất nước vừa bước ra khỏi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp, nền kinh tế, quốc phòng của Việt Nam lạc hậu, yếu kém lại phải đối phó với một kẻ thù lớn mạnh hơn nhiều lần về kinh tế và quân sự là điều vô cùng khó khăn. Đứng trước hoàn cảnh đó, Đảng đã chủ trương khơi dậy, phát huy sức mạnh tinh thần to lớn trong nhân dân tạo sức mạnh tổng hợp cho cuộc kháng chiến. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng đã nhận định và đánh giá tương quan lực lượng của hai bên để chủ động đề ra phương án đấu tranh phù hợp. Đảng khẳng định: “Chúng ta lấy mạnh về chính trị và tinh thần, nhưng còn yếu về vật chất và quân sự để chống lại một kẻ địch yếu về chính trị và tinh thần, nhưng mạnh về vật chất và quân sự” [9, tr. 877-878]. Chính vì vậy, sức mạnh chính trị tinh thần được Đảng tập trung phát huy cao độ trong suốt cuộc kháng chiến. Nhận định về sức mạnh tinh thần to lớn, trong ngày kỷ niệm 10 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Lòng yêu nước nồng nàn, sự thống nhất về tinh thần và chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách khó khăn không tưởng tượng được và tạo những điều kiện về chính trị, kinh tế và quân sự để chiến thắng” [10, tr.110-111]. Từ đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lòng căm thù đế quốc Mỹ và “phát huy lòng tự tin, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước của nhân dân, nâng cao cảnh giác, bồi dưỡng chí khí phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, làm cho cán bộ, quần chúng nhân dân tin tưởng mạnh mẽ vào thắng lợi cuối cùng” [11, tr.411]. Do xuất phát điểm từ một nền nông nghiệp phong kiến lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nên công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc gặp nhiều khó khăn, do vậy, Đảng chú trọng giáo dục niềm tin xã hội chủ nghĩa cho toàn quân, toàn dân. Đảng đề ra nhiệm vụ: “Động viên quần chúng thi đua ái quốc, tăng gia sản xuất, khôi phục kinh tế… sau mỗi đợt thi đua, biểu dương thành tích để thúc đẩy tinh thần thi đua của quần chúng” [12, tr.508]. Cùng với việc động viên quần chúng nhân dân miền Bắc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, Đảng đã giáo dục tư tưởng Nam – Bắc một nhà, ý chí thống nhất non sông, đất nước. Trong Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 14/4/1956 của Ban Bí thư về đấu tranh đòi tiếp tục thi hành Hiệp nghị Giơnevơ đã đề ra nhiệm vụ công tác hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và lãnh đạo tư tưởng. Phải làm cho nhân dân nhận thức được sức mạnh đoàn kết là sức mạnh vô địch; không hoang mang dao động trước thủ đoạn của kẻ thù; làm cho cán bộ và nhân dân nhận rõ cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà là gian khổ, phức tạp. 
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (từ tháng 8 đến tháng 10/1956) đã đề ra nhiệm vụ trước mắt của công tác tư tưởng là: “Xây dựng tư tưởng vững chắc cho cán bộ và nhân dân toàn quốc thêm tin tưởng và phấn khởi, kiên quyết đấu tranh bền bỉ, gian khổ để thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình” [13, tr.493]. Đảng xác định, việc giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa phải luôn luôn gắn liền với việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong nhân dân và ý chí quyết tâm thống nhất nước nhà của nhân dân hai miền Nam, Bắc. Nhân dân miền Bắc luôn xác định tinh thần phải ra sức sản xuất, chiến đấu vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với cách mạng miền Nam. Để thực hiện thành công cuộc cách mạng trong lĩnh vực văn hóa – tư tưởng đề ra tại Đại hội III, kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất đã đề ra nhiệm vụ của công tác giáo dục tư tưởng là phải nhằm nâng cao không ngừng trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí thống nhất nước nhà và ý thức làm chủ của nhân dân. Sau Đại hội III, Đảng đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giác ngộ cho quần chúng nhân dân hai miền về nhiệm vụ tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam, Bắc và giáo dục lý tưởng, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội. Sự giác ngộ của nhân dân được thể hiện bằng những hành động gương mẫu, kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Trung ương Đảng chỉ rõ phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên đường lối cách mạng ở cả hai miền Nam, Bắc; bồi dưỡng tinh thần tự lực cánh sinh, quyết tâm khắc phục khó khăn làm tròn nhiệm vụ; giáo dục tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Ngày 18/4/1964, Ban Bí thư ra chỉ thị về việc phát động cao trào thi đua “mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam”. Chỉ thị đã tạo ra một không khí thu đua rộng khắp trong tất cả các ngành, các giới như các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thiếu niên làm nghìn việc tốt”… Trên thực tế, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất. Đó là nguồn cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua xây dựng đất nước và chi viện cho miền Nam. Ở miền Nam, chiến thắng Ấp Bắc đầu năm 1963 là cơ sở để Trung ương Cục miền Nam phát động phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”, toàn miền Nam đã dấy lên cao trào thi đua sôi nổi. Cuối năm 1963, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm lập được 6.164 ấp thì bị ta phá 2.895 ấp, giải phóng 5,2 triệu dân toàn miền Nam. Những thắng lợi mà quân và dân miền Nam giành được như Ấp Bắc, Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
Tháng 3/1964, tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, trong Báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết 10 năm đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Báo cáo đã nêu những thành tích to lớn mà miền Bắc đã đạt được: “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới” [14, tr.95]. Đồng thời, Hội nghị đã biểu dương những thắng lợi của đồng bào miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, từ đó nêu rõ quyết tâm của toàn Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Đáp lại lời kêu gọi của Người, toàn miền Bắc dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, đó là nguồn động lực to lớn để kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất hoàn thành sớm các chỉ tiêu đề ra. Có thể thấy, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân Việt Nam được Đảng khơi dậy và phát huy ở mức cao nhất mang lại hiệu quả to lớn, đó là: trong kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), các mục tiêu đề ra đã cơ bản hoàn thành xong từ năm 1964. Trong 5 năm, giá trị sản lượng ngành công nghiệp tăng 172%, toàn miền Bắc đã có thêm 113 xí nghiệp công nghiệp quy mô lớn, đưa vào sản xuất các xí nghiệp công nghiệp nặng như nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Việt Trì, Thái Nguyên, phân đạm Hà Bắc, phân lân Văn Điển. Trong nông nghiệp, sản lượng lương thực tăng từ 4,6 triệu tấn năm 1960 lên 5,5 triệu tấn năm 1965. Giá trị sản lượng nông nghiệp những năm này tăng 119%. Giá trị sản lượng các ngành công nghiệp, nông nghiệp trong những năm 1960 – 1965 cũng thay đổi khá nhanh, đến năm 1964, sản lượng công nghiệp tăng và vượt nông nghiệp 10%. Những bước tiến của miền Bắc là cơ sở để các nước xã hội chủ nghĩa tin tưởng và tiếp tục viện trợ cho Việt Nam xây dựng miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam.
Công tác chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam liên tục tăng qua các năm. Từ năm 1961 đến năm 1963, miền Bắc đã đưa vào miền Nam tổng số 4 vạn cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 2.000 cán bộ trung, cao cấp và cán bộ kỹ thuật. Các đơn vị cơ động cấp trung đoàn được đưa vào miền Nam chiến đấu. Vận chuyển được 165.000 khẩu súng, hàng trăm tấn khí tài, hơn 7.000 tấn lương thực, 34 tấn thuộc men và hơn 2.000 tấn vật tư khác; tiến hành mở các tuyến đường chi viện cho miền Nam trong điều kiện vô cùng khó khăn; nhân dân miền Nam anh dũng chiến đấu, hy sinh kiên trì đấu tranh giành cho được thống nhất và độc lập… Nguồn sức mạnh tinh thần to lớn mà dân tộc Việt Nam có đã chuyển hóa thành sức mạnh vật chất, tạo nên những thắng lợi to lớn trên chiến trường.
- Giai đoạn 1965-1975:
Kể từ khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, thì sức mạnh vật chất không phải là ưu thế của đất nước lúc này. Đảng nhận thức được điều đó nên đã chủ động khơi dậy sức mạnh tinh thần của toàn dân tộc cho cuộc kháng chiến. Để động viên nhân dân đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc. Đảng chủ trương: “Tăng cường giáo dục tư tưởng, phát động mạnh mẽ phong trào cách mạng của quần chúng, động viên toàn thể đảng viên và toàn dân nêu cao truyền thống, phấn đấu dũng cảm, lao động cần cù, ra sức thi đua mỗi người làm việc bằng hai, tay búa tay súng, tay cày tay súng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ” [15, tr.63]. Nhiệm vụ trước hết được Đảng xác định là giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức rõ nhiệm vụ lịch sử vô cùng quan trọng và vẻ vang của nhân dân ta là đấu tranh chống kẻ thù mạnh nhất, nguy hiểm nhất của loài người là đế quốc Mỹ, làm cho mọi người dân tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng. Khẳng định với tinh thần dũng cảm, ý chí quyết chiến, quyết thắng, chúng ta có thể đánh bại bất cứ loại hình chiến tranh nào của đế quốc Mỹ. Do đó, Đảng xác định phải: “Giáo dục và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy cao độ sức mạnh của truyền thống kiên cường bất khuất của dân tộc, với tinh thần “thà chết không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do” [16, tr.900]. Thực hiện chủ trương trên của Đảng, các phong trào thi đua chống Mỹ diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong quần chúng nhân dân miền Bắc như: trong công nhân có phong trào “tay búa, tay súng”, nông dân có phong trào “tay cày, tay súng”, phụ nữ có “Ba đảm đang”, thanh niên có “Ba sẵn sàng”, phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai”… Các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn cho cán bộ công nhân viên tất cả các ngành cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. Nhờ các phong trào thi đua này mà tiềm lực kinh tế của miền Bắc được tăng cường, mặc dù bị chiến tranh nhưng nền kinh tế vẫn đảm bảo tự cung tự cấp và công tác chi viện cho miền Nam không bị ảnh hưởng. Dưới bom đạn của chiến tranh, nhân dân miền Bắc vẫn vững vàng chiến đấu và sản xuất, làm tròn vai trò là hậu phương lớn để chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Toàn miền Bắc trên dưới một lòng thực hiện bằng được quyết tâm “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” trở thành phương châm hành động của mỗi người dân miền Bắc lúc bấy giờ. Trong hai năm 1966-1967, số lượng hàng đưa vào Nam tăng gấp 2 lần so với kế hoạch. “Nếu tính chung trong thời gian từ 1965 đến 1968, có tới quá nửa lực lượng và 80% vũ khí, đạn dược, phương tiện kỹ thuật sử dụng trên chiến trường miền Nam là do Đảng, Nhà nước ta động viên từ hậu phương miền Bắc đưa vào” [7, tr.129]. Trên các tuyến đường chi viện cho miền Nam, hàng vạn thanh niên xung phong ngày đêm lao động không quản ngại nắng mưa, quyết tâm không để tuyến đường vận tải bị gián đoạn. Với những khẩu hiệu “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Máu có thể đổ, nhưng đường không thể tắc”, “Địch phá, ta sửa, ta đi”… đã tạo động lực tinh thần vô cùng to lớn thúc giục các thế hệ thanh niên xung phong dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Trong những năm từ 1965 đến 1968, lực lượng thanh niên xung phong đã mở được 15 tuyến đường mới, 200 đoạn đường tránh, xây dựng hơn 500 công trình, phụ trách đảm bảo giao thông trên quãng đường có tổng chiều dài hơn 1.300 km [17, tr.209]. 
Ở miền Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã động viên quần chúng đứng lên đánh giặc với tất cả những gì có trong tay. Quân và dân miền Nam đã kiên cường, bất khuất không ngại hy sinh xương máu để đánh đuổi quân xâm lược. Hàng loạt các phong trào thi đua cũng được dấy lên ở miền Nam như: Phong trào “Quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ”, “Tìm Mỹ mà diệt, tìm nguỵ mà đánh”, quân dân thi đua trở thành “Dũng sỹ diệt Mỹ”, “Dũng sỹ diệt xe cơ giới”, “Dũng sỹ diệt máy bay”… Cùng với phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên miền Bắc, tuổi trẻ miền Nam có phong trào “Năm xung phong”. Các phong trào thi đua đó đã tỏ rõ ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân dân ta. Sức mạnh và ý chí của nhân dân miền Nam được phát huy cao độ đã đánh bại hai cuộc phản công chiến lược mùa khô của đế quốc Mỹ. Bên cạnh việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, Đảng, Nhà nước rất chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho nhân dân. Trong trường học, học sinh được giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội, được bồi dưỡng đạo đức cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua việc học lịch sử, văn hóa, qua những tấm gương anh dũng, tiêu biểu trong cuộc kháng chiến. Lòng yêu nước của nhân dân đã được nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước, đó là nguồn gốc của sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhận thức được sức mạnh của truyền thống văn hóa, ở đây là văn hóa giữ nước, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên tinh thần của nhân dân, tạo nên ý chí sắt đá quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng luôn xác định văn hóa là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời gian này cũng chủ yếu hướng vào xây dựng quyết tâm thắng Mỹ và xây dựng niềm tin chiến thắng trong quân đội và nhân dân. Phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” được dấy lên ở khắp các chiến trường, tạo nên khí thế hừng hực chiến đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành thắng lợi. Trong lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh (17/7/1966) đã nêu rõ: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!” [18, tr.131]. Tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã được tuyên truyền, giáo dục trong suốt cuộc kháng chiến, tạo thành ý chí sắt đá không gì có thể lay chuyển được trong quần chúng nhân dân. Quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành hành động cách mạng của toàn dân tộc.
3.2. Một số kinh nghiệm
- Thứ nhất, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 
Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, mặc dù đất nước đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, song Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân một cách toàn diện. Ở miền Bắc, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được tổ chức theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp đã phát huy hiệu quả trong bối cảnh chiến tranh, đảm bảo mức sống tối thiểu cho nhân dân. Thành quả kinh tế một phần dành chi viện miền Nam, phần còn lại phân phối bình đẳng qua hệ thống bao cấp nên suốt 21 năm, miền Bắc không hề xảy ra nạn đói.  Người dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, không quản ngại khó khăn, gian khổ trên dưới một lòng thực hiện quyết tâm thống nhất đất nước. Trên khắp miền Bắc, các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, hăng hái trong nhân dân đã mang lại hiệu quả to lớn giúp quân và dân miền Bắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hậu phương lớn và đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Mặc dù chiến tranh ác liệt nhưng sản xuất nông nghiệp miền Bắc vẫn giữ vững và phát triển, phong trào hợp tác hóa tiếp tục phát triển. Sản lượng lương thực không bị sụt giảm nhiều so với giai đoạn trước khi có chiến tranh. Ngành công nghiệp mặc dù bị phân tán, ảnh hưởng do chiến tranh nhưng những ngành công nghiệp chủ chốt vẫn được duy trì. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, Nhà nước đã thực hiện chính sách đối với những gia đình neo đơn, có con em đi chiến trường và chính tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã góp phần tạo động lực chính trị - tinh thần to lớn cho quân và dân cả nước đương đầu với chiến tranh quy mô lớn của đế quốc Mỹ. Đời sống nhân dân miền Bắc trong suốt cuộc kháng chiến do chủ trương phân phối theo nhu cầu xã hội và theo lao động nên cơ bản ổn định, không có xáo trộn, phân hóa giàu nghèo không rõ rệt. Người lao động khi bị ốm đau, mất sức lao động, phụ nữ sinh con đều được hưởng trợ cấp, chữa bệnh không mất tiền. Các cơ sở y tế được xây dựng và khôi phục sau mỗi đợt chiến tranh phá hoại nên việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân được thuận lợi hơn. 
Ở miền Nam, được sự chi viện của miền Bắc nên đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cơ bản được đảm bảo. Cùng với đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã kịp thời động viên nhân dân vùng giải phóng tích cực tăng gia sản xuất nhằm đảm bảo tự túc lương thực thực phẩm và nuôi quân đội. Nhiều phong trào thi đua cũng được phát động ở vùng giải phóng, do đó, đã phát huy được tinh thần anh dũng, quả cảm của quân và dân trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 
Như vậy, có thể thấy động lực tinh thần to lớn nhất chỉ được khơi dậy khi nhân dân được hưởng thành quả thực sự của độc lập, tự do do chính mình gây dựng nên. Khi đó, họ sẽ luôn quyết tâm chiến đấu bảo vệ những giá trị thiêng liêng ấy. 
- Thứ hai, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là điều kiện để phát huy sức mạnh tinh thần của nhân dân
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh để phát huy sức mạnh tinh thần của nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất chú trọng công tác xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Trên toàn miền Bắc, ý chí quyết chiến, quyết thắng được các tổ chức Đảng và đoàn thể phát động thành các phong trào thi đua sôi nổi. Hệ thống chính quyền và các tổ chức đoàn thể được kiện toàn. Tháng 5/1974, nhân dân các địa phương đi bầu cử hội đồng nhân dân khu, tỉnh và thành phố. Các tổ chức đoàn thể cũng được kiện toàn qua mỗi lần đại hội.
Ở miền Nam, tháng 4/1975, nhân dân miền Nam tham gia bầu cử Quốc hội khóa V và đã lựa chọn được 426 đại biểu vào Quốc hội. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã động viên toàn dân đứng lên đánh giặc, đồng bào miền Nam đã dũng cảm chiến đấu với tất cả những vũ khí có trong tay. Bằng tất cả các biện pháp, Đảng đã xây dựng và phát huy ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong toàn thể dân tộc, trước hết là trong hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên, tạo thành sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn. Hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết là cơ sở quan trọng để huy động sức dân. Đó cũng là chỗ dựa vững chắc để toàn dân tộc phát huy truyền thống anh hùng trong chống giặc ngoại xâm. 
Có thể thấy rằng, với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở, đoàn kết gắn bó với nhân dân đã trở thành nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Đây chính là cơ sở then chốt để toàn dân tộc kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng chống ngoại xâm, đồng thời cũng là yếu tố đảm bảo cho công cuộc xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh và thống nhất đất nước sau này.
- Thứ ba, thường xuyên giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho nhân dân
 Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và khơi dậy lòng tự hào, ý thức dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Đảng nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có khơi dậy được niềm tự hào dân tộc, ý thức sâu sắc về truyền thống hào hùng chống ngoại xâm của cha ông, mới có thể truyền lửa nhiệt huyết cách mạng, tạo nên sức mạnh tinh thần vô biên để toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến đấu đẩy lùi kẻ thù hung hãn vượt trội hơn ta nhiều lần về sức mạnh vật chất. Vì vậy, Đảng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho quân đội và nhân dân bằng nhiều hình thức sinh động. Trong nhà trường, học sinh được bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần cách mạng, truyền thống tốt đẹp qua các môn học lịch sử, văn hóa và những tấm gương anh hùng tiêu biểu. Tại các cộng đồng, các buổi nói chuyện, phổ biến về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm được tổ chức thường xuyên. Lòng yêu nước, tự hào dân tộc được khơi nguồn, hun đúc để trở thành chủ nghĩa yêu nước cách mạng, nguồn động lực tinh thần vô tận cho toàn dân tộc Việt Nam quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ.
Nhờ sự lãnh đạo sâu sát của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc được triển khai thường xuyên, có hệ thống trong suốt cuộc kháng chiến. Điều này đã hun đúc, thổi bùng lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc, biến khát vọng giải phóng thành nghị lực phi thường vượt mọi gian khó. Niềm tự hào truyền thống đã trở thành động lực tinh thần vô tận, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh quyết định để vượt qua quyết tâm xâm lược của địch, giành chiến thắng vẻ vang. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giônxơn và bè lũ phải biết rằng: chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng nghìn máy bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. Nhưng chúng quyết không thể lay chuyển được chí khí sắt đá, quyết tâm chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam anh hùng” [13, tr.131].
4. Kết luận
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đảng đã khéo léo khơi dậy và phát huy sức mạnh tinh thần to lớn của nhân dân. Sức mạnh ấy đã giúp miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, hoàn thành xuất sắc vai trò của hậu phương lớn, miền Nam đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký vào Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy được sức mạnh của dân tộc, biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất, trở thành nguồn lực chủ yếu mang tính quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến. Kinh nghiệm lịch sử đã khẳng định rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sức mạnh tinh thần của dân tộc khi được phát huy đều trở thành nhân tố sống còn, quyết định sự thành bại. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc tiếp tục khơi dậy các giá trị truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào dân tộc càng trở nên cấp thiết để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển.
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